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120002 Nguyễn Bình An 01/04/1997 12D5 114 106
120004 Nguyễn Ngọc An 13/09/1997 12D2 114 106
120006 Vũ Thanh Thanh An 11/06/1997 12D5 114 106
120008 Đào Ngọc Anh 28/04/1997 12D3 114 106
120010 Đoàn Tú Anh 29/04/1997 12D3 114 106
120011 Đỗ Mai Anh 18/04/1997 12D1 114 106
120019 Lê Quỳnh Anh 07/12/1997 12D2 114 106
120020 Lê Thu Anh 23/11/1997 12D4 114 106
120024 Nguyễn Đức Anh 27/11/1997 12D6 114 106
120028 Nguyễn Minh Anh 18/12/1997 12D3 114 106
120033 Nguyễn Quỳnh Anh 06/09/1997 12D1 114 106
120037 Nguyễn Thị Ngọc Anh 04/12/1997 12D5 114 106
120039 Nguyễn Trâm Anh 03/07/1997 12D3 114 106
120044 Nguyễn Việt Anh 04/08/1997 12D3 114 106
120051 Phan Thị Vân Anh 28/05/1997 12D1 114 106
120054 Trần Phương Anh 15/10/1997 12D6 114 106
120056 Vũ Hoàng Anh 20/09/1997 12D3 114 106
120066 Phạm Minh Châu 06/09/1997 12D3 114 106
120069 Đỗ Quỳnh Chi 13/01/1997 12D2 114 106
120072 Uông Thị Linh Chi 21/01/1997 12D4 114 106
120073 Vũ Hà Chi 12/03/1997 12D5 114 106
120076 Đào Duy Cường 17/05/1997 12D6 114 106
120078 Nguyễn Tất Cường 06/10/1997 12D5 114 106
120081 Lê Thị Thùy Dung 04/05/1997 12D3 114 106
120083 Nguyễn Phương Dung 24/12/1997 12A2 114 106
120085 Vũ Thùy Dung 21/02/1997 12D1 114 106
120086 Chu Đức Dũng 10/11/1997 12D2 115 105
120099 Nguyễn Thùy Dương 19/11/1997 12D3 115 105
120104 Phan Linh Đan 08/03/1997 12D1 115 105
120105 Hoàng Phạm Thành Đạt 28/11/1997 12D6 115 105
120106 Kim Quốc Đạt 31/01/1997 12D5 115 105
120108 Ngô Tất Đạt 16/07/1997 12D5 115 105
120112 Nguyễn An Đức 29/01/1997 12D4 115 105
120118 Hoàng Minh Giang 30/12/1997 12D1 115 105
120120 Nguyễn Hương Giang 24/11/1997 12D4 115 105
120127 Trần Bùi Hồng Giang 25/11/1997 12D1 115 105
120129 Lý Thị Thu Hà 28/09/1997 12D1 115 105
120132 Phạm Phương Hà 01/08/1997 12D1 115 105
120135 Trịnh Ngọc Hà 29/12/1997 12D5 115 105
120142 Nguyễn Xuân Mỹ Hạnh 04/04/1997 12D1 115 105
120143 Trần Đức Hạnh 04/10/1997 12D5 115 105
120144 Trần Hồng Hạnh 26/03/1997 12D1 115 105
120145 Võ Quý Hải Hạnh 31/07/1997 12D5 115 105
120146 Cao Thị Hằng 12/03/1997 12D3 115 105
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120151 Phan Thúy Hằng 31/08/1997 12D6 115 105
120153 Trần Thị Minh Hằng 14/12/1997 12D3 115 105
120166 Lê Trung Hiếu 08/10/1997 12A2 115 105
120167 Linh Văn Hiếu 12/12/1997 12D4 115 105
120176 Trần Hoàng Hiếu 26/06/1997 12D5 115 105
120178 Đỗ Phương Hoa 04/02/1997 12D1 115 105
120180 Nguyễn Thái Hòa 19/07/1997 12D5 115 105
120187 Trần Thị Thúy Hồng 28/05/1997 12D5 115 105
120191 Bùi Đức Huy 25/10/1997 12D5 116 103
120194 Nguyễn Nhật Huy 09/01/1997 12D6 116 103
120196 Phan Quốc Huy 09/11/1997 12D6 116 103
120197 Vũ Quốc Huy 25/01/1997 12D5 116 103
120198 Hà Khánh Huyền 26/07/1997 12D6 116 103
120200 Nguyễn Diệu Huyền 28/01/1997 12D5 116 103
120207 Đoàn Thanh Hương 08/12/1997 12D2 116 103
120212 Nguyễn Thị Lan Hương 28/05/1997 12D5 116 103
120217 Nghiêm Văn Khánh 27/09/1997 12D2 116 103
120218 Nguyễn Hà Linh Khánh 17/03/1997 12D6 116 103
120222 Phùng Thị Ân Khuê 16/07/1997 12D5 116 103
120224 Nguyễn Thị Linh Lam 07/12/1997 12D1 116 103
120225 Võ Quỳnh Lan 18/11/1997 12D3 116 103
120233 Hoàng Mỹ Linh 23/01/1997 12D2 116 103
120235 Lê Nhật Linh 01/01/1997 12D4 116 103
120236 Lê Thị Linh 09/08/1997 12D4 116 103
120237 Lê Thùy Linh 07/08/1997 12D3 116 103
120239 Nguyễn Diệu Linh 10/01/1997 12D2 116 103
120247 Nguyễn Phan Hạnh Linh 24/09/1997 12D5 116 103
120250 Phạm Lê Duy Linh 02/02/1997 12D5 116 103
120252 Phạm Thị Mỹ Linh 09/03/1997 12D4 116 103
120259 Trần Thùy Linh 24/09/1997 12D3 116 103
120276 Đỗ Doãn Ngọc Ly 21/12/1997 12D5 116 103
120278 Lâm Đàm Thiều Ly 26/11/1997 12D2 116 103
120281 Nguyễn Trà Ly 15/03/1997 12D2 116 103
120291 Đoàn Công Minh 17/08/1997 12D6 116 103
120292 Đỗ Hoàng Minh 04/12/1997 12D6 117 100
120293 Hà Khánh Minh 04/10/1997 12D3 117 100
120298 Nguyễn Quang Minh 09/11/1997 12D6 117 100
120299 Phạm Hà Minh 19/08/1997 12D1 117 100
120300 Phạm Quang Minh 27/02/1997 12D5 117 100
120301 Phùng Đức Minh 02/12/1997 12D5 117 100
120305 Tạ Kiều My 20/10/1997 12D5 117 100
120307 Vũ Huyền My 19/08/1997 12D2 117 100
120322 Nguyễn Thành Nam 14/10/1997 12D5 117 100
120325 Nguyễn Thị Mỹ Nga 22/04/1997 12D3 117 100
120326 Phạm Ngọc Phương Nga 04/06/1997 12D3 117 100
120327 Cao Phương Ngân 05/05/1997 12D3 117 100
120328 Nguyễn Thị Ngân 14/05/1997 12D2 117 100
120333 Bùi Thị Hồng Ngọc 30/09/1997 12D2 117 100
120334 Nguyễn Hồng Ngọc 09/07/1997 12D2 117 100
120335 Nguyễn Thị Như Ngọc 25/07/1997 12D2 117 100
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120336 Đinh Công Nguyễn 09/03/1997 12D4 117 100
120337 Đinh Thị Minh Nguyệt 22/07/1997 12D2 117 100
120339 Cao Thị Lan Nhi 21/04/1997 12D3 117 100
120340 Đỗ Ái Nhi 17/03/1997 12D1 117 100
120341 Ngô Dương Thảo Nhi 03/12/1997 12D5 117 100
120347 Nguyễn Thị Kim Oanh 14/08/1997 12D1 117 100
120356 Bùi Lê Minh Phương 05/12/1997 12D4 117 100
120360 Nguyễn Hà Phương 01/10/1997 12D3 117 100
120370 Phạm Ngọc Quang 10/11/1997 12D6 117 100
120372 Đinh Quang Quân 12/11/1997 12D3 117 100
120375 Nguyễn Hồng Quân 27/11/1997 12D5 118 210
120381 Hoàng Lệ Quyên 29/03/1997 12D1 118 210
120383 Nguyễn Thị Diệu Quỳnh 08/02/1997 12D3 118 210
120384 Phan Ngọc Quỳnh 21/03/1997 12D4 118 210
120385 Trần Thị Ngọc Quỳnh 08/10/1997 12D3 118 210
120391 Trương Thanh Sơn 18/10/1997 12D4 118 210
120392 Nguyễn Thị Minh Tâm 17/10/1997 12D4 118 210
120393 Trần Thị Thanh Tâm 28/05/1997 12D3 118 210
120395 Nguyễn Duy Thái 07/06/1997 12D2 118 210
120401 Nguyễn Viết Thành 21/10/1996 12D3 118 210
120402 Phạm Phúc Thành 11/04/1997 12D2 118 210
120405 Lê Phương Thảo 03/10/1997 12D3 118 210
120407 Lê Thị Phương Thảo 18/03/1997 12D6 118 210
120409 Nguyễn Thị Nguyệt Thảo 11/11/1997 12D3 118 210
120410 Phạm Phương Thảo 28/12/1997 12D4 118 210
120411 Trần Phương Thảo 23/06/1997 12D3 118 210
120412 Vũ Phương Thảo 02/01/1997 12D3 118 210
120414 Mai Hoàng Thắng 22/10/1997 12D5 118 210
120417 Phạm Cao Thắng 15/07/1997 12D2 118 210
120418 Bùi Cẩm Thi 25/11/1997 12D2 118 210
120420 Nguyễn Duy Thịnh 08/08/1997 12D4 118 210
120421 Nguyễn Thị Thơm 14/06/1997 12D2 118 210
120422 Nguyễn Hiểu Thu 03/10/1997 12D3 118 210
120423 Nguyễn Phương Thúy 13/05/1997 12D6 118 210
120424 Dương Thu Thủy 10/09/1997 12D5 118 210
120425 Nguyễn Thanh Thủy 14/01/1997 12D2 118 210
120428 Trịnh Hồng Thủy 22/05/1997 12D2 119 206
120430 Đàm Thanh Thương 10/04/1997 12D3 119 206
120433 Lê Thủy Tiên 13/09/1997 12D1 119 206
120434 Nguyễn Đức Tiến 03/05/1997 12D4 119 206
120435 Nguyễn Đức Tiến 08/11/1997 12D2 119 206
120438 Nguyễn Hương Trà 04/12/1997 12D4 119 206
120442 Nguyễn Linh Trang 15/08/1997 12D2 119 206
120444 Nguyễn Thị Minh Trang 07/12/1997 12D5 119 206
120445 Nguyễn Thùy Trang 19/10/1997 12D3 119 206
120446 Trần Minh Trang 17/12/1997 12D6 119 206
120448 Vũ Thị Ngọc Trang 20/08/1997 12D5 119 206
120449 Lê Ngọc Trâm 19/09/1997 12D2 119 206
120459 Nguyễn Vương Cẩm Tú 15/04/1997 12D3 119 206
120467 Chu Thanh Tùng 11/06/1997 12D2 119 206



SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp
Phòng thi 

số
Thi tại 

phòng học số
Ghi chú

120469 Nguyễn Kim Tùng 16/01/1997 12A5 119 206
120471 Nguyễn Thanh Tùng 04/11/1997 12D2 119 206
120472 Phạm Phan Anh Tùng 16/12/1997 12D5 119 206
120477 Nguyễn Thị Tố Uyên 24/05/1997 12D5 119 206
120479 Vũ Diệu Uyên 08/01/1997 12D4 119 206
120480 Ngô Hải Vân 25/10/1997 12D1 119 206
120481 Trần Khánh Vân 29/10/1997 12D2 119 206
120482 Trần Khánh Vân 03/03/1997 12D2 119 206
120487 Chu Bảo Yến 04/01/1997 12D1 119 206
120488 Đoàn Ngọc Yến 14/04/1997 12D2 119 206


